
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 
(Kèm theo Công bố giá số  03/CBGVLXD-SXD ngày 18 tháng 03 năm 2025 của Sở Xây dựng)  

BẢNG 2. Giá tại trung tâm thành phố và thị trấn các huyện Đơn vị tính: Đồng 

Stt Nhóm vật
liệu

Tên vật
liệu, loại
vật liệu

Đơn vị
tính

Tiêu
chuẩn kỹ

thuật
Quy cách Nhà sản

xuất
Vận

chuyển

Giá bán (chưa VAT)
Hữu
Lũng

Chi
Lăng

Thành
phố

Cao
Lộc

Văn
Lãng

Tràng
Định

Lộc
Bình

Đình
Lập

Văn
Quan

Bình
Gia

Bắc
Sơn

I Đá xây dựng

1 Đá xây
dựng Đá hộc m3

QCVN
16:2023/B

XD

Kích thước
viên  ≥

(10x20x25
) cm

không 220.000 200.000 280.000 320.000 380.000 200.000 200.000

2 Đá xây
dựng Đá < 5 mm m3

QCVN
16:2023/B

XD

Kích thước
viên < 5

mm
không 230.000 220.000 320.000 280.000 320.000 200.000 240.000

Đá xây
dựng

Đá
(5x10)mm m4

QCVN
16:2023/B

XD

Kích thước
viên (5 <
và ≤ 10)

mm

không 230.000 320.000 240.000

3 Đá xây
dựng

Đá (10 x
20)mm m3

QCVN
16:2023/B

XD

Kích thước
viên (10 <
và ≤ 20)

mm

không 240.000 220.000 360.000 260.000 320.000 380.000 220.000 250.000 200.000

4 Đá xây
dựng

Đá (20 x
40)mm m3

QCVN
16:2023/B

XD

Kích thước
viên (20 <
và ≤ 40)

mm

không 240.000 220.000 350.000 260.000 320.000 350.000 220.000 250.000 200.000

5 Đá xây
dựng

Đá (40 x
60)mm m3

QCVN
16:2023/B

XD

Kích thước
viên (40 <
và ≤ 60)

mm

không 220.000 200.000 350.000 220.000 200.000

7 Đá xây
dựng

Đá dăm
cấp phối
loại I
(Base)

m3 TCVN
7572:2006

Kích thước
viên (0,075

< và ≤
40)mm

không 210.000 190.000 200.000 390.000 250.000 200.000

8 Đá xây
dựng

Đá dăm
cấp phối
loại II
(Subbase)

m3 TCVN
7572:2006

Kích thước
viên (0,1 <

và ≤ 25)
mm

không 200.000 160.000 180.000 350.000 180.000 154.545

II Cát xây dựng
* Cát tự nhiên

1 Cát xây
dựng

Cát tự
nhiên
(mịn)

m3
QCVN

16:2023/B
XD

Kích thước
hạt (0,7-
1)mm

Nguồn từ
Bắc Giang,

Tuyên
Quang

Không 220.000 220.000 290.000 250.000 380.000 400.000 340.000 420.000 300.000 430.000 430.000

2 Cát xây
dựng

Cát tự
nhiên
(mịn)

m3
QCVN

16:2023/B
XD

Kích thước
hạt (> 1-

2)mm

Nguồn từ
Bắc Giang,

Tuyên
Quang

Không 270.000 260.000 300.000 260.000 450.000 440.000 450.000 320.000 470.000 450.000
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3 Cát xây
dựng

Cát tự
nhiên (thô) m3

QCVN
16:2023/B

XD

Kích thước
hạt > 2 mm

Nguồn từ
Bắc Giang,

Tuyên
Quang

Không 580.000 590.000 550.000 550.000 620.000 580.000 600.000 600.000 620.000 620.000

Ghi chú: - Đối với các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, văn Lãng, Trang Định, Cao Lộc: trên địa bàn có các mỏ đá đang hoạt động kinh doanh
- Đối với các huyện Lộc Bình, Đình lập, Thành phố Lạng Sơn: không có mỏ đá đang hoạt động kinh doanh

III Thép xây dựng
Thép TISCO (Công ty CP gang thép Thái Nguyên)

* Thép tròn trơn

9 Thép xây
dựng

CT3,
CB240-T,
D6, D8

kg TCVN
1651:2018 cuộn

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.500 14.700 15.000 15.000 16.000 15.500 15.454 16.000 16.500 16.500

* Thép thanh vằn 

10 Thép xây
dựng

SD295A,
CB300-V,
D8

kg TCVN
1651:2018 cuộn

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.500 14.700 15.000 15.000 16.000 15.500 15.454 16.000 16.500 16.500

11 Thép xây
dựng

SD295A,
CB300-V,
D9

kg TCVN
1651:2018 L=11.7m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.500 14.700 15.000 15.000 16.000 15.500 15.454 16.000 16.500 16.500

12 Thép xây
dựng

CT5,
SD295A,
CB300-V,
D10

kg TCVN
1651:2018 cuộn

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.500 14.700 15.000 15.000 16.000 14.800 15.454 16.000 16.500 16.500

13 Thép xây
dựng

CT5,
SD295A,
G40,
CB300-V,
D10

kg TCVN
1651:2018 L =11,7m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.500 14.700 15.000 15.000 s 14.800 15.454 16.000 16.500 16.500

14 Thép xây
dựng

CT5,
SD295A,
CB300-V,
D12

kg TCVN
1651:2018 L =11,7m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.500 14.700 15.000 15.000 16.000 14.800 15.454 16.000 16.500 16.500

15 Thép xây
dựng

CT5,
SD295A,
CB300-V,
D14-40

kg TCVN
1651:2018 L =11,7m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.500 14.700 15.000 15.000 16.000 14.800 15.454 16.000 16.500 16.500

16 Thép xây
dựng

CB400-V,
CB500-V,
D10

kg TCVN
1651:2018 L =11,7m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.500 14.700 15.000 15.000 16.000 14.800 15.454 16.000 16.500 16.500

17 Thép xây
dựng

CB400-V,
CB500-V,
D12

kg TCVN
1651:2018 L =11,7m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.500 14.700 15.000 15.000 16.000 14.800 15.454 16.000 16.500 16.500

18 Thép xây
dựng

CB400-V,
CB500-V,
D12-D40

kg TCVN
1651:2018 L =11,7m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.500 14.700 15.000 15.000 16.000 14.800 15.454 16.000 16.500 16.500
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* Thép góc

19 Thép xây
dựng

L50-75
CT3 kg TCVN

1651:2018
L=6m; 9m;

12m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.000 14.700 15.000 15.000 16.000 16.000 15.454 16.000 16.500 16.500

20 Thép xây
dựng

L80-100
CT3 kg TCVN

1651:2018
L=6m; 9m;

12m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.000 14.700 15.000 15.000 16.000 16.000 15.454 16.000 16.500 16.500

21 Thép xây
dựng

L120-130
CT3 kg TCVN

1651:2018
 L=6m;

9m; 12m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.000 14.700 15.000 15.000 16.000 16.000 15.454 16.000 16.500 16.500

22 Thép xây
dựng

L80-100
SS540 kg TCVN

1651:2018
 L=6m;

9m; 12m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.000 14.700 15.000 15.000 16.000 16.000 15.454 16.000 16.500 16.500

23 Thép xây
dựng

L120-130
CT3
SS540

kg TCVN
1651:2018

L=6m; 9m;
12m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.000 14.700 15.000 15.000 16.000 16.000 15.454 16.000 16.500 16.500

24 Thép xây
dựng

L50-130,
độ dài 3m
≤

kg TCVN
1651:2018  L < 4m

CTy CP
gang thép

Thái
Nguyên

Không 15.500 16.000 14.700 15.000 15.000 16.000 16.000 15.454 16.000 16.500 16.500

25 Thép xây
dựng

L50-130,
độ dài 2m
≤

kg TCVN
1651:2018  L < 3m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.000 14.700 15.000 15.000 16.000 16.000 15.454 16.000 16.500 16.500

26 Thép xây
dựng

L50-130,
độ dài
0,5m

kg TCVN
1651:2018 ≤ L < 2m

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Không 15.500 16.000 14.700 15.000 15.000 16.000 16.000 15.454 16.000 16.500 16.500

III Xi măng
* Xi măng VISSAI Đồng Bành

27 Xi măng PCB 30 kg  TCVN
6260:2020 bao 50kg

Công ty
CP xi
măng

Đồng Bành

Không 1.550 1.550 1.390 1.380 1.364 1.500 1.580 1.410 1.380 1.370

28 Xi măng PCB 40 kg  TCVN
6260:2020 bao 50kg

Công ty
CP xi
măng

Đồng Bành

Không 1.600 1.650 1.490 1.510 1.491 1.600 1.660 1.454 1.510 1.430

* Xi măng Hoàng Thạch

29 Xi măng PCB 30 kg  TCVN
6260:2020 bao 50kg

Công ty xi
măng
Hoàng
Thạch

Không 1.890 1.870 1.870
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30 Xi măng PCB 40 kg  TCVN
6260:2020 bao 50kg

Công ty xi
măng
Hoàng
Thạch

Không 1.910 1.890 1.545 1.890

* Xi măng La Hiên

31 Xi măng PCB 30 kg  TCVN
6260:2020 bao 50kg

Công ty
CP xi

măng La
Hiên

VVMI

Không 1.580 1.450 1.418 1.450 1.420 1.360

32 Xi măng PCB 40 kg  TCVN
6260:2020 bao 50kg

Công ty
CP xi

măng La
Hiên

VVMI

Không 1.630 1.550 1.510 1.500 1.480 1.400

* Xi măng Vicem Hạ Long

33 Xi măng PCB 30 kg  TCVN
6260:2020 bao 50kg

Công ty
CP xi
măng

VICEM
Hạ Long

Không 1.350 1.350 1.330 1.330 1.350 1.350 1.320 1.410 1.350 1.350 1.350

34 Xi măng PCB 40 kg  TCVN
6260:2020 bao 50kg

Công ty
CP xi
măng

VICEM
Hạ Long

Không 1.450 1.450 1.400 1.400 1.450 1.450 1.390 1.454 1.450 1.450 1.450

35 Xi măng PCB 40 kg  TCVN
6260:2020 Bao jumbo

Công ty
CP xi
măng

VICEM
Hạ Long

Không 1.280 1.280 1.250 1.250 1.280 1.280 1.250 1.230 1.280 1.280 1.280

36 Xi măng PCB 50 kg  TCVN
6260:2020 Bao jumbo

Công ty
CP xi
măng

VICEM
Hạ Long

Không 1.400 1.400 1.350 1.350 1.400 1.400 1.350 1.320 1.400 1.400 1.400

37 Xi măng PCB 40 kg  TCVN
6260:2020 rời

Công ty
CP xi
măng

VICEM
Hạ Long

Không 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.150 1.130 1.180 1.180 1.180

38 Xi măng PCB 50 kg  TCVN
6260:2020  rời

Công ty
CP xi
măng

VICEM
Hạ Long

Không 1.180 1.180 1.150 1.150 1.180 1.180 1.150 1.130 1.180 1.180 1.180

* Xi măng trắng

39 Xi măng kg không có
thông tin bao 40kg không có

thông tin Không 5.666 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 13.363 5.000 10.000 10.000

IV Gỗ xây dựng
* Cây chống
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40 Gỗ xây
dựng

Cây chống
D80-D100 cây không có

thông tin dài 4m không có
thông tin Không 18.000 22.000 22.000 22.000 25.000 20.000 30.000 30.000 25.000 26.000 24.000

* Cốp pha

41 Gỗ xây
dựng Gỗ cốp pha m3 không có

thông tin
 dài 1,8-

2,2m
không có
thông tin Không 2.800.000 2.800.000 2.900.000 2.900.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

V Tấm lợp Fibrôximăng:

42 Vật liệu
lợp

Tấm lợp
Fibrôximă
ng Đông
Anh

m2 TCVN
8258:2009

(1510x910
x5)mm

Công ty
CP ĐT,

Xây lắp và
VLXD

Đông Anh

Không 54.000 55.000 38.519 38.519 54.000 38.519 50.000 55.000 54.000 50.000 40.000

43 Vật liệu
lợp

Tấm lợp
Fibrôximă
ng Thái
Nguyên,
Hải
Dương,
Bắc Ninh

m2 TCVN
8258:2009

(1510x910
x5)mm

không có
thông tin Không 44.000 55.000 29.630 33.333 45.000 45.000 40.000 45.000 45.000 45.000 29.630

44 Vật liệu
lợp

Tấm lợp
Fibrôximă
ng úp nóc

m2 TCVN
8258:2009

(1075x330
x5)  mm

không có
thông tin Không 17.000 18.000 17.000 17.000 15.000 15.000 18.000 27.000 20.000 15.000 15.000
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